
STT Lớp cũ

1 Dương Nguyễn Huế An 8A1

2 Lưu Hà Minh Anh 8A1

3 Nguyễn Đông Anh 8A1

4 Nguyễn Quỳnh Anh 8A1

5 Phạm Quốc Anh 8A1

6 Trần Minh Thiên Anh 8A1

7 Trần Gia Bảo 8A1

8 Thái Đông Dương 8A1

9 Trần Hoàng Duy 8A1

10 Đặng Trường Giang 8A1

11 Nguyễn Hương Giang 8A1

12 Thái Kiên Giang 8A1

13 Lê Ngọc Gia Hân 8A1

14 Trần Thúy Hằng 8A1

15 Lê Vinh Hiển 8A1

16 Nguyễn Tiến Hoàng 8A1

17 Phạm Quỳnh Hương 8A1

18 Châu Lê Khang 8A1

19 Trần Phúc Gia Khang 8A1

20 Đinh Ngọc Đan Khanh 8A1

21 Võ Đặng Gia Khiêm 8A1

22 Nguyễn Tuấn Kiệt 8A1

23 Hoàng Long 8A1

24 Đoàn Nguyễn Ngọc Minh 8A2

25 Võ Việt Phương Nghi 8A1

26 Đoàn Trọng Nhân 8A1

27 Lưu Trí Nhân 8A1

28 Nguyễn Võ Minh Nhật 8A1

29 Nguyễn Lê Gia Nhi 8A1

30 Lê Ngọc Mai Phương 8A1

31 Đặng Lê Nhật Quang 8A2

32 Nguyễn Trần Tố Quyên 8A1

33 Nguyễn Viết Sang 8A1

34 Diệp Lê Nguyên Thanh 8A1

35 Hoàng Lê Bá Thiện 8A2

36 Nguyễn Anh Thơ 8A1

37 Lê Huỳnh Minh Thư 8A1

38 Trần Ngọc Minh Thư 8A1

39 Hoàng Minh Triết 8A1

40 Nguyễn Trần Cát Tường 8A1

41 Huỳnh Thụy Tú Uyên 8A1

42 Nguyễn Ngọc Khánh Uyên 8A1

43 Nguyễn Lâm Tú Văn 8A1

44 Trần Ngọc Phi Yến 8A1

Tổng cộng danh sách có 44 học sinh

Họ và tên

DANH SÁCH HỌC SINH  KHỐI 9

 NĂM HỌC 2021 - 2022

GVCN: Phạm Như Quỳnh

Số điện thoại: 0909097527

LỚP 9A1

TRƯỜNG THCS BẠCH ĐÀNG

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3


